
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Đơn vị công tác Chức vụ

1 Trần Lê Kiên Nam 8/14/1974 Vietsovpetro Kỹ sư

2 Lại Mai Phương Nữ 4/8/1995 Chuyên ngành Báo Ảnh - 

Khoa Báo Chí - Học viện Báo 

Chí và Tuyên Truyền - 36 

Xuân Thuỷ - Hà Nội

Sinh viên

3 Nguyễn Xuân Quỳnh Nữ 10/6/1994 Nanyang Technological 

University (Singapore)

Sinh viên 

4 Luat Pham Sy Nam 11/19/1990 Sinh viên 

5 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 6/29/1990 Intel Products Vietnam Kỹ Sư

6 Đặng Lê Nhật Minh Nữ 8/14/2016 Cty quảng cáo Publicis Trưởng nhóm bộ 

phận quản lý 

khách hàng

7 Trần Huy Phong Nam 8/24/1988 Công ty Intel Products 

Vietnam

Quản lý nhóm bảo 

trì kỹ thuật

8 Nguyễn Ngọc Thái Nam 2/3/1986 Honda Oto Thanh Hoá Tổng Giám Đốc

9 Trần Quang Thiện Nam 5/28/1994 Trường Đại học Kinh tế - Luật Sinh viên

10 Quách Vũ Hảo Nam 2/20/1994 CleverAds - Digital Marketing 

Agency

Digital Media 

Consultant

11 Nguyễn Kim Hạnh Nữ 2/6/1994 Đại học Khoa học xã hội và 

Nhân văn DDHQG TPHCM

Sinh viên

12 Hồ Kim Thương Nữ 2/1/1989 đại học y dược tp.HCM Bác sĩ

1 Trần Lan Hương Nữ 1/10/1992 Đại học Montpellier, thành 

phố Montpellier, Pháp

Sinh viên bậc thạc 

sỹ-chuyên nghành 

kỹ sư dự án và 

chính sách công

2 Nguyễn Anh Kiệt Nam 11/3/1990 Nhà hàng Mo Mo Paradise Trợ lý quản lý 

3 Nguyễn Hà Đức Hạnh Nữ 3/23/1977 Báo điện tử Infonet (Bộ Thông 

tin và Truyền thông)

Phóng viên

4 Bùi Minh Tâm Nữ 5/11/1985 Trường Đại học Sư phạm 

TP.HCM

Phó Trưởng 

Phòng

5 Nguyễn Hữu Nhơn Nam 12/2/1989 Báo điện tử VnExpress.net Phóng viên

6 Hoàng Minh Thông Nam 2/20/1991 Học Viện Hàng Không Việt 

Nam

Sinh Viên

7 Lê Thị Thanh Nữ 7/20/1991 Tự do

8 Ngô Trần Hải An Nam 10/29/1981 Báo điện tử Zing.vn Phóng viên ảnh

9 Hoàng Trần Thảo Vy Nữ 4/10/1995 Trường ĐH Khoa học tự 

nhiên TP.HCM

Sinh viên

10 Văn Tấn Hoài Nam 4/23/1990 tự kinh doanh

11 Mai Thị Huyền Nữ 6/19/1989 cơ sở 2, đại học Lâm Nghiệp giảng viên

ĐỢT 1: 1 - 10/7/2016

ĐỢT 2: 15 - 24/7/2016



12 Cao Mạnh Tuấn Nam 3/18/1978 VTV24 - Đài Truyền hình Việt 

Nam

Biên tập viên

ĐỢT 3: 29/7 - 7/8/2016

1 Bùi Phan Quang Huy Nam 1/20/1992 Trường Tiểu học Cao Bá 

Quát, khu vực Thới Trinh C, 

phường Thới An, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ

Giáo Viên

2 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 12/29/1986 Better Work - ILO/United 

Nations

Chuyên viên tư 

vấn

3 thái minh phương Nữ 1/13/1987 công ty cổ phần hóa dầu quân 

đội

4 LÊ TRẦN QUỲNH Nam 11/9/1982 TAJ MEDIA VIETNAM Director

5 Trần Thị Thu Hương Nữ 4/3/1983 Truyền hình Thông tấn, Thông 

tấn xã Việt Nam

Biên tập viên

6 Dương Thanh Vàng Nam 11/20/1991 Nghệ sĩ tự do Diễn viên

7 Trần Thị Thảo Nữ 10/24/1990 Trường quốc tế BVIS Giáo viên

8 Nguyễn Hồng Minh Nữ 9/2/1992 Công ty TNHH The Idea 

Workshop

Quản lý dự án - 

Quản lý nhân sự - 

Giám đốc Truyền 

thông

9 Đào Ngọc Minh Anh Nữ 8/12/1993 Trường THPT Chuyên Ngoại 

Ngữ - ĐH Ngoại Ngữ - 

ĐHQGHN

Giáo viên sinh học

10 Đặng Hoài Nam Nam 6/25/1992 Freelance Điều phối dự án/ 

Chụp ảnh/ Nhà 

làm phim tài liệu

11 Vũ Tuấn Trung Nam 10/22/1982 Công ty TNHH EV 

ENTERTAINMENT

Giám đốc chi 

nhánh phía Nam

12 HOÀNG THỊ HƯƠNG 

GIANG

Nữ 8/4/1975 Innovative Financial Solutions 

JSC.

Sales Manager






